UBND QUẬN LONG BIÊN                        ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II - MÔN ĐỊA LÍ 8
TRƯỜNG THCS CỰ KHỐI                                          Năm học 2020 – 2021                                                                                           
                                                                         Thời gian: 45 phút - Ngày: 27/4/2021
I: Trắc nghiệm:(5,0đ) Ghi vào bài kiểm tra chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:
Câu 1:  Nước ta có chung đường biên giới trên đất liền với những quốc gia nào sau đây?

A. Trung Quốc, Lào, Thái Lan                      B. Trung Quốc, Lào, Campuchia
C. Trung Quốc, Lào, Mianma                        D. Trung Quốc, Thái Lan, Campuchia 

Câu 2:  Dạng địa hình núi cao trên 2000m chiếm khoảng bao nhiêu % diện tích lãnh thổ phần đất liền của nước ta?

A. 85%                         B. 14%                     C. 1%                         D. 100%

Câu 3: Nước ta có khoảng bao nhiêu con sông có chiều dài trên 10km?
A.  2020                       B. 3260                      C. 2360                     D. 2100
Câu 4: Các mỏ khoáng sản chính như than, sắt, thiếc...được phân bố chủ yếu ở vùng nào sau đây?
A. Tây Bắc                                                    B. Tây Nguyên

C. Bắc Trung Bộ                                            D. Đông Bắc Bắc Bộ           

Câu 5: Nhóm đất nào sau đây được phân bố chủ yếu ở vùng đồng bằng?
A. Đất phù sa               B. Đất mùn                 C. Đất feralít               D. Đất cát
Câu 6: Độ muối trung bình của biển Đông là bao nhiêu %?

A. 20% - 30%                                                     B. 30% - 33%
C. 33% - 35%                                                     D. 23% - 30%
Câu 7: Nhân tố chủ yếu nào ảnh hưởng đến sự phân hóa khí hậu của miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ?
A. Vĩ độ                      B. Gió mùa                  C. Địa hình               D. Vị trí gần hay xa biển

Câu 8: Điểm cực Bắc của lãnh thổ phần đất liền nước ta ở 23023' Bắc thuộc địa điểm nào sau đây?

A. Xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau
B. Xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang 
C. Xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên
D. Xã Vạn Thanh, huyện Vạn Ninh, tỉnh  Khánh Hòa

Câu 9: Những tỉnh/thành phố nào sau đây của Việt Nam có chung biên giới với Trung Quốc?

A. Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng, Quảng Ninh, Lạng Sơn,
B. Điện Biên, Lai Châu, Yên Bái, Hà Giang, Lạng Sơn, Quảng Ninh,
C. Điện Biên, Lai Châu, Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Giang
D. Lai Châu, Hà Giang, Lạng Sơn, Cao Bằng, Thái Nguyên, Quảng Ninh
Câu 10:  Những thiên tai ảnh hưởng rất lớn đến miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ là:

A. ngập lụt, mưa lụt.

B. rét đậm, rét hại, sương muối

C. bão lũ, hạn hán, sương muối, giá rét.

D. gió tây nam khô nóng hoạt động mạnh mẽ, bão lụt, hạn hán

Câu 11: Địa hình núi nước ta chay theo hai hướng chính là:

A. Đông Bắc - Tây Nam và vòng cung   

B. Tây Bắc - Đông Nam và vòng cung
C. Bắc - Nam và vòng cung 

D. Đông - Tây và vòng cung

Câu 12: Tính chất gió mùa của khí hậu nước ta được thể hiện qua yếu tố nào?
A. Nhiêt độ trung bình năm của không khí đều vượt 21oC

B. Khí hậu chia làm hai mùa rõ rệt
C. Một năm có hai mùa gió có tính chất trái ngược nhau
D. Lượng mưa trung bình năm khoảng 1500-2000 mm/năm, độ ẩm không khí trung bình trên 80%

Câu 13: Ranh giới giữa hai miền khí hậu Bắc và Nam là dãy núi nào sau đây?
A. Hoàng Liên Sơn                               B. Trường Sơn Bắc

C. Bạch Mã                                          D. Trường Sơn Nam.

Câu 14: Tính chất đa dạng của khí hậu nước ta được thể hiện như thế nào?
A. Nhiệt độ trung bình năm cao, lượng mưa lớn

B. Khí hậu chia làm hai mùa rõ rệt, phù hợp với hai mùa gió có tính chất trái ngược nhau.

C. Khí hậu nước ta phân hóa mạnh mẽ theo không gian và theo thời gian.

D. Có bão nhiệt đới, lũ lụt, hạn hán xảy ra

Câu 15: Sông Mê Công đổ ra biển bằng mấy cửa?
A. 6                            B. 7                      C. 8                          D. 9
Câu 16: Miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ bao gồm:

A. Khu vực đồi núi tả ngạn sông Hồng và khu đồng bằng sông Hồng

B. Khu vực đồi núi tả ngạn sông Hồng và khu đồng bằng Bắc Bộ.
C. Khu vực đồi núi hữu ngạn sông Hồng và khu đồng bằng sông Hồng.

D. Khu vực đồi núi hữu ngạn sông Hồng và khu đồng bằng Bắc B

Câu 17: Vào mùa nào trong miền Đông Bắc Bắc Bộ tính chất nhiệt đới bị giảm sút mạnh mẽ nhất?
A. Mùa xuân               B. Mùa hạ             C. Mùa thu               D. Mùa đông

Câu 18: Dưới nhóm đất mùn núi cao hình thành các thảm thực vật nào?

A. Rừng nhiệt đới ẩm thường xanh           B. Rừng á nhiệt đới và ôn đới núi cao

C. Trồng nhiều cây công nghiệp               D. Rừng ngập mặn
Câu 19: Hệ sinh thái rừng ngập mặn đặc trưng bởi các loại sinh vật nào sau đây?
A. Lúa, hoa màu, cây ăn quả                    B. Chè, táo, mận,lê
C. Rừng tre, nứa, hồi, lim                         D. Sú, vẹt, đước
Câu 20: Vườn quốc gia Cát Bà phân bố ở tỉnh nào sau đây?
A. Quang Ninh                                         B. Hải Phòng

C. Thái Bình                                             D. Nam Định
II: Tự luận (5,0đ)
Câu 1: (2,0đ): Trình bày đặc điểm chung của sông ngòi nước ta?
Câu 2: (2,0đ): Em hãy cho biết vì sao vùng Đông Bắc Bắc Bộ có mùa đông đến sớm và kết thúc muộn?

Câu  3: (1,0đ): Trên đường qua đèo Hải Vân, nhà thơ Tản Đà đã viết:
“Hải Vân đèo lớn vừa qua

Mưa xuân ai bỗng đổi ra nắng hè”

Em hãy xác định hướng đi, nơi nhà thơ đang đến và giải thích hiện tượng thời tiết trong câu thơ trên?

:

- Hết -
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I: Trắc nghiệm:(5,0đ) Ghi vào bài kiểm tra chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:
Câu 1:  Những thiên tai ảnh hưởng rất lớn đến miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ là:

A. ngập lụt, mưa lụt.

B. rét đậm, rét hại, sương muối

C. bão lũ, hạn hán, sương muối, giá rét.

D. gió tây nam khô nóng hoạt động mạnh mẽ, bão lụt, hạn hán

Câu 2: Nước ta có khoảng bao nhiêu con sông có chiều dài trên 10km?

A.  2360                       B. 3260                      C. 2020                    D. 2100
Câu 13: Địa hình núi nước ta chay theo hai hướng chính là:

A. Đông Bắc - Tây Nam và vòng cung   

B. Đông - Tây và vòng cung
C. Bắc - Nam và vòng cung 

D. Tây Bắc - Đông Nam và vòng cung 

Câu 4:  Nước ta có chung đường biên giới trên đất liền với những quốc gia nào sau đây?

A. Trung Quốc, Lào, Thái Lan                      B. Trung Quốc, Lào, Campuchia

C. Trung Quốc, Lào, Mianma                        D. Trung Quốc, Thái Lan, Campuchia 

Câu 5:  Dạng địa hình núi cao trên 2000m chiếm khoảng bao nhiêu % diện tích lãnh thổ phần đất liền của nước ta?

A. 85%                         B. 14%                     C. 1%                         D. 100%

Câu 6: Các mỏ khoáng sản chính như than, sắt, thiếc...được phân bố chủ yếu ở vùng nào sau đây?

A. Tây Bắc                                                    B. Tây Nguyên

C. Bắc Trung Bộ                                            D. Đông Bắc Bắc Bộ           

Câu 7: Nhóm đất nào sau đây được phân bố chủ yếu ở vùng đồng bằng?

A. Đất phù sa               B. Đất mùn                 C. Đất feralít               D. Đất cát
Câu 8: Độ muối trung bình của biển Đông là bao nhiêu %?

A. 20% - 30%                                                     B. 23% - 30%
C. 33% - 35%                                                     D. 30% - 33%
Câu 9: Vườn quốc gia Cát Bà phân bố ở tỉnh nào sau đây?

A. Quang Ninh                                         B. Hải Phòng

C. Thái Bình                                             D. Nam Định

Câu 10: Nhân tố chủ yếu nào ảnh hưởng đến sự phân hóa khí hậu của miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ?
A. Vĩ độ                      B. Gió mùa                  C. Địa hình               D. Vị trí gần hay xa biển

Câu 11: Điểm cực Bắc của lãnh thổ phần đất liền nước ta ở 23023' Bắc thuộc địa điểm nào sau đây?

A. Xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau
B. Xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang 
C. Xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên
D. Xã Vạn Thanh, huyện Vạn Ninh, tỉnh  Khánh Hòa

Câu 12: Những tỉnh/thành phố nào sau đây của Việt Nam có chung biên giới với Trung Quốc?

A. Điện Biên, Lai Châu, Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Giang
B. Điện Biên, Lai Châu, Yên Bái, Hà Giang, Lạng Sơn, Quảng Ninh,
C. Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng, Quảng Ninh, Lạng Sơn,


D. Lai Châu, Hà Giang, Lạng Sơn, Cao Bằng, Thái Nguyên, Quảng Ninh

Câu 13: Tính chất gió mùa của khí hậu nước ta được thể hiện qua yếu tố nào?

A. Nhiêt độ trung bình năm của không khí đều vượt 21oC

B. Khí hậu chia làm hai mùa rõ rệt

C. Một năm có hai mùa gió có tính chất trái ngược nhau

D. Lượng mưa trung bình năm khoảng 1500-2000 mm/năm, độ ẩm không khí trung bình trên 80%

Câu 14: Ranh giới giữa hai miền khí hậu Bắc và Nam là dãy núi nào sau đây?

A. Hoàng Liên Sơn                               B. Bạch Mã                                          

C. Trường Sơn Bắc                               D. Trường Sơn Nam.

Câu 15: Miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ bao gồm:

A. Khu vực đồi núi tả ngạn sông Hồng và khu đồng bằng sông Hồng

B. Khu vực đồi núi tả ngạn sông Hồng và khu đồng bằng Bắc Bộ.

C. Khu vực đồi núi hữu ngạn sông Hồng và khu đồng bằng sông Hồng.

D. Khu vực đồi núi hữu ngạn sông Hồng và khu đồng bằng Bắc B

Câu 16: Vào mùa nào trong miền Đông Bắc Bắc Bộ tính chất nhiệt đới bị giảm sút mạnh mẽ nhất?

A. Mùa xuân               B. Mùa hạ             C. Mùa thu               D. Mùa đông

Câu 17: Dưới nhóm đất mùn núi cao hình thành các thảm thực vật nào?

A. Rừng nhiệt đới ẩm thường xanh           B. Rừng á nhiệt đới và ôn đới núi cao

C. Trồng nhiều cây công nghiệp               D. Rừng ngập mặn

Câu 18: Tính chất đa dạng của khí hậu nước ta được thể hiện như thế nào?

A. Nhiệt độ trung bình năm cao, lượng mưa lớn

B. Khí hậu chia làm hai mùa rõ rệt, phù hợp với hai mùa gió có tính chất trái ngược nhau.

C. Khí hậu nước ta phân hóa mạnh mẽ theo không gian và theo thời gian.

D. Có bão nhiệt đới, lũ lụt, hạn hán xảy ra

Câu 19: Sông Mê Công đổ ra biển bằng mấy cửa?

A. 9                           B. 7                      C. 8                          D. 6 

Câu 20: Hệ sinh thái rừng ngập mặn đặc trưng bởi các loại sinh vật nào sau đây?

A. Lúa, hoa màu, cây ăn quả                    B. Chè, táo, mận,lê

C. Rừng tre, nứa, hồi, lim                         D. Sú, vẹt, đước

II: Tự luận (5,0đ)
Câu 1: (2,0đ): Trình bày đặc điểm chung của sông ngòi nước ta?

Câu 2: (2,0đ): Em hãy cho biết vì sao vùng Đông Bắc Bắc Bộ có mùa đông đến sớm và kết thúc muộn?

Câu  3: (1,0đ): Trên đường qua đèo Hải Vân, nhà thơ Tản Đà đã viết:
“Hải Vân đèo lớn vừa qua

Mưa xuân ai bỗng đổi ra nắng hè”

Em hãy xác định hướng đi, nơi nhà thơ đang đến và giải thích hiện tượng thời tiết trong câu thơ trên?

:

- Hết -
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I: Trắc nghiệm:(5,0đ) Ghi vào bài kiểm tra chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:
Câu 1: Nhân tố chủ yếu nào ảnh hưởng đến sự phân hóa khí hậu của miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ?
A. Địa hình               B. Gió mùa              C. Vĩ độ                 D. Vị trí gần hay xa biển

Câu 2: Dưới nhóm đất mùn núi cao hình thành các thảm thực vật nào?

A. Rừng nhiệt đới ẩm thường xanh           B. Rừng á nhiệt đới và ôn đới núi cao

C. Trồng nhiều cây công nghiệp               D. Rừng ngập mặn

Câu 3: Điểm cực Bắc của lãnh thổ phần đất liền nước ta ở 23023' Bắc thuộc địa điểm nào sau đây?

A. Xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau
B. Xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên
C. Xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang 
D. Xã Vạn Thanh, huyện Vạn Ninh, tỉnh  Khánh Hòa
Câu 4: Những tỉnh/thành phố nào sau đây của Việt Nam có chung biên giới với Trung Quốc?

A. Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng, Quảng Ninh, Lạng Sơn,
B. Điện Biên, Lai Châu, Yên Bái, Hà Giang, Lạng Sơn, Quảng Ninh,
C. Điện Biên, Lai Châu, Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Giang
D. Lai Châu, Hà Giang, Lạng Sơn, Cao Bằng, Thái Nguyên, Quảng Ninh

Câu 5: Địa hình núi nước ta chay theo hai hướng chính là:

A. Đông Bắc - Tây Nam và vòng cung   

B. Tây Bắc - Đông Nam và vòng cung
C. Bắc - Nam và vòng cung 

D. Đông - Tây và vòng cung

Câu 6:  Nước ta có chung đường biên giới trên đất liền với những quốc gia nào sau đây?

A. Trung Quốc, Lào, Thái Lan                      B. Trung Quốc, Lào, Mianma                        
C. Trung Quốc, Lào, Campuchia                   D. Trung Quốc, Thái Lan, Campuchia 

Câu 7: Vườn quốc gia Cát Bà phân bố ở tỉnh nào sau đây?

A. Quang Ninh                                             B. Hải Phòng

C. Thái Bình                                                D. Nam Định

Câu 8:  Dạng địa hình núi cao trên 2000m chiếm khoảng bao nhiêu % diện tích lãnh thổ phần đất liền của nước ta?

A. 85%                         B. 14%                     C. 1%                         D. 100%

Câu 9:  Những thiên tai ảnh hưởng rất lớn đến miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ là:

A. ngập lụt, mưa lụt.

B. rét đậm, rét hại, sương muối

C. bão lũ, hạn hán, sương muối, giá rét.

D. gió tây nam khô nóng hoạt động mạnh mẽ, bão lụt, hạn hán

Câu 10: Nước ta có khoảng bao nhiêu con sông có chiều dài trên 10km?

A.  2020                       B. 3260                      C. 2360                     D. 2100
Câu 11: Các mỏ khoáng sản chính như than, sắt, thiếc...được phân bố chủ yếu ở vùng nào sau đây?

A. Tây Bắc                                                    B. Tây Nguyên

C. Bắc Trung Bộ                                            D. Đông Bắc Bắc Bộ           

Câu 12: Độ muối trung bình của biển Đông là bao nhiêu %?

A. 30% - 33%                                                     B. 20% - 30%                                                     
C. 33% - 35%                                                     D. 23% - 30%
Câu 13: Tính chất gió mùa của khí hậu nước ta được thể hiện qua yếu tố nào?

A. Nhiêt độ trung bình năm của không khí đều vượt 21oC

B. Khí hậu chia làm hai mùa rõ rệt

C. Một năm có hai mùa gió có tính chất trái ngược nhau

D. Lượng mưa trung bình năm khoảng 1500-2000 mm/năm, độ ẩm không khí trung bình trên 80%

Câu 14: Ranh giới giữa hai miền khí hậu Bắc và Nam là dãy núi nào sau đây?

A. Hoàng Liên Sơn                               B. Trường Sơn Bắc

C. Bạch Mã                                          D. Trường Sơn Nam.

Câu 15: Nhóm đất nào sau đây được phân bố chủ yếu ở vùng đồng bằng?

A. Đất feralít               B. Đất mùn                 C. Đất phù sa               D. Đất cát
Câu 16: Tính chất đa dạng của khí hậu nước ta được thể hiện như thế nào?

A. Nhiệt độ trung bình năm cao, lượng mưa lớn

B. Khí hậu chia làm hai mùa rõ rệt, phù hợp với hai mùa gió có tính chất trái ngược nhau.

C. Khí hậu nước ta phân hóa mạnh mẽ theo không gian và theo thời gian.

D. Có bão nhiệt đới, lũ lụt, hạn hán xảy ra

Câu 17: Sông Mê Công đổ ra biển bằng mấy cửa?

A. 6                            B. 7                      C. 8                          D. 9

Câu 18: Hệ sinh thái rừng ngập mặn đặc trưng bởi các loại sinh vật nào sau đây?

A. Lúa, hoa màu, cây ăn quả                    B. Chè, táo, mận,lê

C. Rừng tre, nứa, hồi, lim                         D. Sú, vẹt, đước

Câu 19: Miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ bao gồm:

A. Khu vực đồi núi tả ngạn sông Hồng và khu đồng bằng sông Hồng

B. Khu vực đồi núi tả ngạn sông Hồng và khu đồng bằng Bắc Bộ.

C. Khu vực đồi núi hữu ngạn sông Hồng và khu đồng bằng sông Hồng.

D. Khu vực đồi núi hữu ngạn sông Hồng và khu đồng bằng Bắc B

Câu 20: Vào mùa nào trong miền Đông Bắc Bắc Bộ tính chất nhiệt đới bị giảm sút mạnh mẽ nhất?

A. Mùa xuân               B. Mùa hạ             C. Mùa thu               D. Mùa đông

II: Tự luận (5,0đ)
Câu 1: (2,0đ): Trình bày đặc điểm chung của sông ngòi nước ta?

Câu 2: (2,0đ): Em hãy cho biết vì sao vùng Đông Bắc Bắc Bộ có mùa đông đến sớm và kết thúc muộn?

Câu  3: (1,0đ): Trên đường qua đèo Hải Vân, nhà thơ Tản Đà đã viết:
“Hải Vân đèo lớn vừa qua

Mưa xuân ai bỗng đổi ra nắng hè”

Em hãy xác định hướng đi, nơi nhà thơ đang đến và giải thích hiện tượng thời tiết trong câu thơ trên?

:

- Hết -
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I: Trắc nghiệm:(5,0đ) Ghi vào bài kiểm tra chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:
Câu 1: Địa hình núi nước ta chay theo hai hướng chính là:

A. Đông Bắc - Tây Nam và vòng cung   

B. Đông - Tây và vòng cung
C. Tây Bắc - Đông Nam và vòng cung
D. Bắc - Nam và vòng cung 
Câu 2:  Nước ta có chung đường biên giới trên đất liền với những quốc gia nào sau đây?

A. Trung Quốc, Lào, Thái Lan                      B. Trung Quốc, Lào, Campuchia

C. Trung Quốc, Lào, Mianma                        D. Trung Quốc, Thái Lan, Campuchia 

Câu 3: Điểm cực Bắc của lãnh thổ phần đất liền nước ta ở 23023' Bắc thuộc địa điểm nào sau đây?

A. Xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau
B. Xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang 
C. Xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên
D. Xã Vạn Thanh, huyện Vạn Ninh, tỉnh  Khánh Hòa

Câu 4:  Dạng địa hình núi cao trên 2000m chiếm khoảng bao nhiêu % diện tích lãnh thổ phần đất liền của nước ta?

A. 85%                         B. 14%                     C. 100%                     D. 1%                         
Câu 5: Các mỏ khoáng sản chính như than, sắt, thiếc...được phân bố chủ yếu ở vùng nào sau đây?

A. Tây Bắc                                                    B. Tây Nguyên

C. Bắc Trung Bộ                                            D. Đông Bắc Bắc Bộ           

Câu 6:  Những thiên tai ảnh hưởng rất lớn đến miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ là:

A. ngập lụt, mưa lụt.

B. rét đậm, rét hại, sương muối

C. bão lũ, hạn hán, sương muối, giá rét.

D. gió tây nam khô nóng hoạt động mạnh mẽ, bão lụt, hạn hán

Câu 7: Nước ta có khoảng bao nhiêu con sông có chiều dài trên 10km?

A.  2360                       B. 3260                      C. 2020                    D. 2100
Câu 8: Nhóm đất nào sau đây được phân bố chủ yếu ở vùng đồng bằng?

A. Đất phù sa               B. Đất mùn                 C. Đất feralít               D. Đất cát
Câu 9: Độ muối trung bình của biển Đông là bao nhiêu %?

A. 20% - 30%                                                     B. 23% - 30%
C. 33% - 35%                                                     D. 30% - 33%
Câu 10: Những tỉnh/thành phố nào sau đây của Việt Nam có chung biên giới với Trung Quốc?

A. Điện Biên, Lai Châu, Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Giang
B. Điện Biên, Lai Châu, Yên Bái, Hà Giang, Lạng Sơn, Quảng Ninh,
C. Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng, Quảng Ninh, Lạng Sơn,
D. Lai Châu, Hà Giang, Lạng Sơn, Cao Bằng, Thái Nguyên, Quảng Ninh

Câu 11: Tính chất gió mùa của khí hậu nước ta được thể hiện qua yếu tố nào?

A. Một năm có hai mùa gió có tính chất trái ngược nhau 

B. Khí hậu chia làm hai mùa rõ rệt

C. Nhiêt độ trung bình năm của không khí đều vượt 21oC 

D. Lượng mưa trung bình năm khoảng 1500-2000 mm/năm, độ ẩm không khí trung bình trên 80%

Câu 12: Ranh giới giữa hai miền khí hậu Bắc và Nam là dãy núi nào sau đây?

A. Hoàng Liên Sơn                               B. Bạch Mã                                          

C. Trường Sơn Bắc                               D. Trường Sơn Nam.

Câu 13: Sông Mê Công đổ ra biển bằng mấy cửa?

A. 9                           B. 7                      C. 8                          D. 6 

Câu 14: Hệ sinh thái rừng ngập mặn đặc trưng bởi các loại sinh vật nào sau đây?

A. Lúa, hoa màu, cây ăn quả                    B. Chè, táo, mận,lê

C. Rừng tre, nứa, hồi, lim                         D. Sú, vẹt, đước

Câu 15: Miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ bao gồm:

A. Khu vực đồi núi tả ngạn sông Hồng và khu đồng bằng sông Hồng

B. Khu vực đồi núi tả ngạn sông Hồng và khu đồng bằng Bắc Bộ.

C. Khu vực đồi núi hữu ngạn sông Hồng và khu đồng bằng sông Hồng.

D. Khu vực đồi núi hữu ngạn sông Hồng và khu đồng bằng Bắc B

Câu 16: Vào mùa nào trong miền Đông Bắc Bắc Bộ tính chất nhiệt đới bị giảm sút mạnh mẽ nhất?

A. Mùa xuân               B. Mùa hạ             C. Mùa thu               D. Mùa đông

Câu 17: Dưới nhóm đất mùn núi cao hình thành các thảm thực vật nào?

A. Rừng á nhiệt đới và ôn đới núi cao       B. Rừng nhiệt đới ẩm thường xanh           
C. Trồng nhiều cây công nghiệp               D. Rừng ngập mặn

Câu 18: Vườn quốc gia Cát Bà phân bố ở tỉnh nào sau đây?

A. Quang Ninh                                         B. Hải Phòng

C. Thái Bình                                             D. Nam Định

Câu 19: Nhân tố chủ yếu nào ảnh hưởng đến sự phân hóa khí hậu của miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ?
A. Vĩ độ                      B. Gió mùa                  C. Địa hình               D. Vị trí gần hay xa biển

Câu 20: Tính chất đa dạng của khí hậu nước ta được thể hiện như thế nào?

A. Nhiệt độ trung bình năm cao, lượng mưa lớn

B. Khí hậu chia làm hai mùa rõ rệt, phù hợp với hai mùa gió có tính chất trái ngược nhau.

C. Khí hậu nước ta phân hóa mạnh mẽ theo không gian và theo thời gian.

D. Có bão nhiệt đới, lũ lụt, hạn hán xảy ra

II: Tự luận (5,0đ)
Câu 1: (2,0đ): Trình bày đặc điểm chung của sông ngòi nước ta?

Câu 2: (2,0đ): Em hãy cho biết vì sao vùng Đông Bắc Bắc Bộ có mùa đông đến sớm và kết thúc muộn?

Câu  3: (1,0đ): Trên đường qua đèo Hải Vân, nhà thơ Tản Đà đã viết:
“Hải Vân đèo lớn vừa qua

Mưa xuân ai bỗng đổi ra nắng hè”

Em hãy xác định hướng đi, nơi nhà thơ đang đến và giải thích hiện tượng thời tiết trong câu thơ trên?

:

- Hết -
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